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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

CERTIFICATE 
OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS

 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP

DONG THAP DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 

CHỨNG NHẬN/ CERTIFICATION 

Cơ sở/ Establishment:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VIỆT
VIET FOODS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Mã số đăng ký kinh doanh/ Registration number: 1201622838
Địa chỉ/ Address: Ấp Mỹ Phú, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại/ Tel: 0939 948 366   Email: 

Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm:
Has been found to be in compliance with food safety regulations for following products:

Chả ốc, chả lụa, thịt viên (thịt gà, thịt heo, thịt trâu, thịt bò); 
Đóng gói thịt đông lạnh (gà, heo, bò)

Số cấp/ Number: 22/2026/SNN&MT-ĐT
Có hiệu lực đến ngày        tháng 01 năm 2029
Valid until (date/month/year)

Đồng Tháp, ngày          tháng 01 năm 2026
Dong Thap, date/ month/ year

KT. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ DEPUTY DIRECTOR

Trần Thị Bé Bảy
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This certifies that

NGUYEN THINGOC THANH
グ

VIET FOODS IR4PORT EXPORT COWIPAINY LINIITED

has succestf"lly completed the

HACCP codex 2022 Awareness and Internal Auditor

Training Course

on 01., 02 & 03 Oct 2025

Iss2θ (″ ο4.・ 24th〔)ct,2025
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cỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ ĐƯỢC TẬP HUÁN 
KIỂN THÚC VỀ AN TOÀN THỰC PHÁM 

Số : 01/2026/XNKT 
Căn cứ kể hoạch và nội dung, tài liệu kiển thức an toàn thực phấm Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu Thực Phầm Việt xác nhận các ông/ bà thuộc tổ chức: 
Tền tổ chức/Cả nhân: CÔNG TY TNHH XUẢT NHẬP KHẢU THỰC PHẢM VIỆT 
Địa chi: Áp Mỹ Phú, Phường Cai Lây, Tinh Đồng Tháp, Việt Nam. 
Điện thoại: 0939948366 
Mã số đăng ký kinh doanh: 1201622838, Đăng ký thay đôi lân thứ 3: Ngày 12 tháng 12 
năm 2025 Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài Chính Tinh Đồng Tháp. 
Xác nhận . thành viện trong danh sách đào tạo 08/01/2026 có kiến thúc cơ bản về 
an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành./. 

Dồng Thap, ngày C% ihing 4 năm 2026 
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ 

CÔNGTY 
TNH XUẤT NHÂP KHÂU 

THỰC PHÂM 
VIỆT 

VLAY Y.T, OONG THN 



DANH SACH KIÈM TRA XÁC NHẢN KIÉN THỨC ATVSTP, 

Ngày thi: 08 0L/2026 

CÔNG TY TNHXNK TI0ŲC PHAM VIỆT 

STT 

DC: Ap Mỹ Phú, Phrờng Cai Lậây, Tinh Dồng Tháp 

Dia diêm: (ÖNGTY TNHI XNK T|UC PUAM VILT 

Họ và tên 

GMP, SSOP, HACCP 

Vgur en nrờng (Ging 
Nguvền Ihị Thu llà 
Phạm Thành Dạt 
Nguyën lloàng Phúc 
L Thị Yen Trinh 
Nguy ển Thị Be Tuyền 
Pham Thị Mỹ Viên 
Nguyễn Vàn Rel 

Giới tioh 

Nam 

Nũ 
Nam 
Nam 
Nừ 
Nữ 
Nữ 
Nam 

Bộ phận 

Nhản viên QLCL. 
Nhân viên QLCL. 

Công nhân 
Công nhản 
Cöng nhân 
Cong nhân 
Công nhân 

Diểm 
kiêm tra Ký tén 

2sL3. Tuye 
R5130ULen 
213O R 

Nguời chắm thi 

Nguyển Văn Sang 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GiẤY XÁC NHẬN ĐÃ ĐƯỢC TẶP HiUẢN 
KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẢM 

Số: 02/2026/XNKT 
Căn cứ kể hoạch và nội dung, tài liệu kiėn thức an toàn thực phâm Công ty TNHH 

Xuất nhập khâu Thực Phâm Việt xác nhận các ông/ bà thuộc tô chức: 
Tên tổ chức/Cả nhân: CÔNG TY TNHH XUÁT NHẬP KHÁU THỰC PHẢM VIẾT 
Đia chi: Âp Mỹ Phú, Phường Cai Lậy, Tinh Đồng Thán, Việt Nạm, 
Điện thoại: 0939948366 
Mã số đăng ký kinh doanh: 1201622838, Đăng ký thay đội lân thứ 3: Ngày 12 tháng 12 
năm 2025 Phòng Đăng ký Kinh doanh-Sở Tài Chính Tỉnh Đông Tháp. 
Xác nhân Q thành viên trong danh sách đào tạo 13/04/2026 có kiển thức cơ bản vé an 
toàn thực phâm theo quy định hiện hành./. 

Đồng Tháp. ngày j$ iháng 0ynăm 2026 
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ 
O16220-2ua 
CÔNG TY 
TNHH XUẤT NHÂP KHẨU 

THỰC PHẨM 
VIỆT 

N:12016 

LAY ĐÔNG T 



VIET FOODS CO., TD 

DANH SÁCH KIÊM TRA XÁC NHẬN KIÊN THỨC ATVSTP, 

Ngày thi: 13/04/2026 

STT 

Dịa điểm: cÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM VIỆT 

2 

Họ và tên 

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẢM VIỆT 

ĐC: Ảp MŞ Phú, Phuờng Cai Lậy, Tinh Đồng Tháp 

Phạm Văn Giàu 
Dưong Thanh Tuấn 

GMP, SSOP, HACCP 

Giới tính 

Nam 
Nam 

Bộ phận 
Công nhân 
Công nhân 

Điểm 
kiếm tra 

Người chấm thi 

Ký tên 

Nguyễn Văn Sang 
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SỞY TÉ TİNH ĐỒNG THÁP 
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOÀ 

DÂN LẬP MỸ THO 

2 

10) 

1. Tiển sử gia đình: 

sé: 33ă.GKSK-PKÐK 

7. Lý do khám sức khốe:ih... udal..hi.al. 

1. Họ và tên (viet chữ in hog): .."HLy..KAAL..a 
2. Giói tính: Nam tNữo 
3. Sinh Ngày0.9. tháng.ILnäm ea... (Tuổi.. 

1BA KHO: 

4. Số CMND/CCCD Hộ chiếwdịnh danh CD:RL2et044 6 
Cấp ngày: ....92loS.. 

Có ai trong gia đình ông (bà) mặc một trong các bệnh: truyên nhiêm, tim mạch, đái tháo đường, lạo, hen 
phê quản, ung thu, động kinh, rôi loạn tâm thân, bệnh khác: 

I Có bệnh hay bị thương trong 5 näm qua 

a) Không D b) Có o; Nều “có", để nghị ghi cụ thể tên bệnh:. 

ghép tim) 

GIÁY KHÁM SỨC KHỎE 

2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đãdang mắc bệnh, tinh trạng bệnh nào sau dây không: 

Có bệnh thẩn kinh hay bị thương ở đầu 

7 Tăng huyết áp 
8 Khó thở 

TIÉN 'SỬ BỆNH CỦA ĐỘI TƯỢNG KHẢM SỨC KHỎE 

4 Bệnh ở tai, giảm súc nghe hoặc thãng bảng 

Tên bệnh, tật 

Bệnh mắt hoặc giảm thị lực (trử trường hợp đeo 
kính thuốc) 

10 Bệnh thận, lọc máu 

2 

Bệnh ở tim, hoặc nhối máu co tim, các bệnh tim 
mạch khác 

11 Nghiện rượu, bia 

Phầu thuật can thiệp tim - mạch (thay van, bac cảu 
6 nôi, tạo hinh mạch, máy tạo nhip, đặt slent mach. 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bệnh phổi, hen, khí phể thũng. viem phẻ quản mẫn 
tinh 

3. Câu hỏi khác (nều có): 

b) Tiền sử thai sản (Đổi với phụ nữ): 

Có 

Tội xin cam doan nhữmg điều khai trên đây hoàn 
toàn đúng với sự thật theo sự hiều biểt của tôi. 

Không STT 
12 

13 
14 
15 

17 

18 
19 
20 
21 

Tên bệnh, tật 

16 Benh tiêu hóa 

22 

Dái tháo đường hoặc kiêm soát tăng 
dường huyêt 
Benh tâm thẩn 
Mắt ý thức, rôi loạn ý thức 
Ngất. chóng mặt 

Rổi loạn giâc ngủ, ngừng thờ khi 
ngú, ngủ rũ ban ngày, ngáy to 
Tai bien mạch máu não hoặc liệt 
Benh hoặc tôn thương cột sống 
Sử dụng rượu thường xuyên, liên tục O 
Sử dụng ma túy và chất gây nghiện 
Benh khác (ghi rõ) 

a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì khòng? Nếu có, xin hày liệt kê các thuổc đang dùng và liêu lượng: 

Có Không 

Long Tiên, ngày2.6. tháng,lnăm 202.6. 
Người để nghị khám sức khỏe 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ciau 



1. 

a) 

b 

c) 

d) 

đ) 

e) 

g) 

h) 

3. 

I. KHÁM THÈ LỰC 
- Chiều cao: 

- Mạch: 2..än phút;- Huyết áp:s2.&. mntig 
Phân loại thể lực:.. 
II. KHẢM LÂM SÀNG 

Nội khoa 

Tuần hoàn 

Phân loại 

Hô hấp 
Phân loại 

Tiêu hóa 

Phân loại 

Thân-Tiểt niệu 
Phân loại 

Nội tiết 

Phân loai 

Co- xuơng - khóp 

Phân loại 

Thần kinh 

Phân loại 
Tâm thần 

Phân loại 
Ngoại khoa, Da liễu: 

Ngoại khoa: 
2. Phân loại: .. 

Da liếu:. 
Phân loại: . 
Sän phụ khoa. 

.cm; - Cân nặng: .,...... k.g; -Chi số BMI: .e 

Phân loại.. 

Nội dung khám 

BÌNH THƯỜNG 

|BÌNH THƯỜNG 

Họ tên và chữ ký của Bác sỹ 
chuyên khoa 



4. Mắt: 

Act quả khim thị lạc. Không kinh: Mảt phài (:.. Mát trái, tơ/i 
Có kinh: Mât phải...... MáM trái. 

'hần loại:.. 

5. Tai- Müi - Họng 

At quà khảm thinh n: 

Tai trải: NOi thung. 

Tai phài: Nöi thường. 
C binh về tai mùi họng (nểu có):. 

Phân loại:. 

6. Rằng- Hàm - Mặt 

Kể quả khảm: 

Phân loại.:.. 

Các bệnh về răng hàm mặt (nểu có).. 

1. Xét nghiệm máu: 

II KHẢM CẬN LÂM SÀNG 

a) Công thức máu: 

Sổ lượng HC: 

Số lượng Bạch cầu: 
Số lượng tiều cầu: 

Urê:. 

b) Sinh hóa máu: ĐưỜng máu: 

ASAT(GOT):.. 

Hàm trên. 

Hàm dưới:.. 

a) Đường: 
2. Xét nghiệm nước tiểu: 

b) Protein: 
c) Khác (nếu có): 

|BÌNI TMƯỜNG| 

m, Nöi thầm....s. Ss....n 
m; Nöi thầm.....,.......n 

BÌNH THƯỜNG 

Nội dung khám 

KHÔNG YẾƯCÂ" 

.Creatinin: 
KHÔNG YÊU CAt 

...ALAT (GPT):..... 

KHÔNG YỆU CÁ 

Họ tên, chữ ký của Bác sĩ 



3. Chấn đoán hình ảnh (XQ tim phổi thẳng): 

IV. KÊT LUẬN 
1. Phân loại sửc khôc:. 

2. Các bệnh, tật (nến co): 

Long Tiên, ngàysa. thảng.... năm 202( 
NGƯỜ KÉT LUẬN o1626423 

TNHH 
ho tên yà đóng dắu) 

DẦN LẬP HỸ THO/ 
TIEN.1. 



TT 

3 

5 

1 
2 

SỞ Y TỂ TİNH ĐÒNG THẢP 
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHẢM DA KIHOA 

DÂN LẶP MỸ THO 

9 

N12013 

số: .Z/GKSK-PKDK 

1. Tiền sử gia đình: 

T HSNDK KHOA 
cON TY ấp ngày; ..A..........l2s 

ghép tim) 

8 Khó thở 

1.lo và tên (ovict cha in ho)..UCNl....JlDA/!lui! 
2, Gióitnh: Nann tb Nữ 

Có ai trong ga đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đương. lao, hen 
phể quản, ung thư, động kinh, rôi loạn tâm thẩn, bệnh khác: 

3. Sinh Ngày.l. tháng.4..năm CJks. (uon 

a) Khôngob) Có D; Nêu “có", để nghị ghi cụ thế tên bệnh:.. 

. số CMNDIcCD Alộ chiếw/dịnh danh C)D:LCIALS 

2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau dây không: 

Có bệnh hay bị thương trong 5 năm qua 

7 Tăng huyết áp 

tính 

GIẢY KHÁM SỨC KIHOE 

Có bênh thần kinh hay bị thương ở đầu 

Tai.....ay... 

4 Bênh ở tai, giảm sức nghe hoặc thăng bằng 

TIÈN SỬ BỆNH CỦA ĐÓI TƯƠNG KHÁMSỨC KHOE 

Bênh mắt hoặc giảm thị lực (trừ trường hợp đeo 
kính thuốc) 

Tên bệnh, tật 

Bênh ở tim, hoặc nhổi máu cơ tim, các bệnh tim 
mach khác 
Phẫu thuật can thiệp tim - mạch (thay van, bắc cầu 

6 nối, tạo hình mạch, máy tạo nhịp, đặt slent mạch, 

10 Bệnh thận, lọc máu 
11 Nghiện rượu, bia 

CỘNG HỎA XẢ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Ty do - Hạnh phúc 

Bnh phối, hen, khí phế thũng, viêm phế quản mãn 

3. Câu hoi khác (nếu có): 

Có 

b) Tien sử thai sản (Đổi với phụ nữ): 

Tội xin cam đoan những điêu khai trên đây hoàn 
toàn đúng với sự thật theo sự hiếu biết của tối. 

Không STT 
12 

13 
14 

17 

18 

15 Ngất, chóng mặt 

Tên bệnh, tật 

16 Bệnh tiêu hóa 

20 

Đái tháo đường hoặc kiêm soát táng 
dường huyết 

21 

Bệnh tâm thần 

22 

Mất ý thức, rối loạn ý thức 

19 Bệnh hoặc tốn thưƠng cột sống 

Rổi loạn giâc ngủ, ngừng thờ khi 
ngù, ngủ rũ ban ngày, ngáy to 
Tai biển mạch máu não hoặc liệt 

Sử dụng rượu thường xuyền, lièn tục D 
Su dụng ma túy và chấ gày nghiện 

Có Kböng 

Bệnh khác (ghi rồ) 

a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nểu có, xin hāy liệt kê các thuốc dang dùng và liều lượng: 

Long Tiên, ngày .. thảng. Chhăm 20.k 
Người đề nghị khám sức khỏe 

(Ký và ghi rồ họ, tên) 



b) 

c) 

d) 

đ) 

e) 

h) 

3. 

1. 

a) 

-Chiều cao: ..6S. 
L. KHẢM THÈ LỰC 

- Mạch: ..h..Jần phủt;- Huyểt áp.C... mmlig 
Phản loại thể lực:.. 
II. KHẢM LÂM SẰNG 

Nội khoa 

Tuần hoàn 

Phân loại 

Hỏ hập 
Phân loại 

Tiêu hóa 

Phân loại 

Thận-Tiểt niệu 

Phân loại 

Nõi tiểt 

Phân loại 

Cơ- xuong -khóp 

Phân loại 

Thần kinh 

Phân loại 

Tám thần 

Phân loại 
Ngoại khoa, Da liễu: 
Ngoại khoa: 

2. Phán loai:. ? 
Da liếu:.. 

Phân loại:. 
Sån phụ khoa. 

.cm; -Cn nặng: ...:.. kg: -Chi ó BMI. 

Phân loại. 

Nội dung khám 

sÌNH THƯỜNG| 
BÌNH THƯỜNG 

Họ tến và chữ ký cúa Hác sỹ 
chuyén khea 

Bs. Nguvén tBinh 



1. Mảt: 
At qui khom tlhị lực: Không kính: Mắt plhải. \QJ Máu tưài.. JKJU 
Cỏ kinh: Màt phải.......... Mắt trái, 

Cihnih về mảt (nếu có):.. 
hn loai:.... 

Tai - Mũi -Họng 

Åt quả khám thinh lực: 

T'ai trải: Nói thường.......... 
Tai phải: Nói thường....... 
Cảc benh về tai mữi họng (nểu có).:. 

Thân loại:..... 
6. Răng- Hàm - Mặt 

Ai quả khám: 

1. Xét nghiệm máu: 

II. KHÁM CẬN LÂM SÀNG 

a) Công thức máu: 

Số lượng HC: 

Sổ lượng Bach cầu: 

Cic bệnh về răng hàm mặt (nếu có):... 
Phân loại:....!. 

Số lượng tiều cầu: 

Urề:.. 

b) Sinh hóa máu: Đường máu: 

ASAT(GOT):.. 

Hàm trên. 

Hàm dưỚi:.. 

a) Đường: 
2. Xét nghiệm nước tiểu: 

b) Protein: 
) Khác (nếu có): .. 

BÌNL THƯỜNG 

m; Nói thầm........n 
m; Nói thầm...Ca......n 

f..Sle..aag6.... 

BÌNH THƯỜNG. 

.Creatinin: 

BÌNH THUỜÒNG 

Nội dung khám 

KHÔNG YÊT CÂv 

..ALAT (GPT):.. 

KHONG VỀUCÁUT 

BS.CKIL LA Th Bich il 

Ss.Aguyin 

Họ tên, chữ ký của Bác sĩ 



3. Chẩn doản hinh ånh (NQ tinm phoi thàng): 

IV. KÈT LUẬN 
1. Phân logi sire khoe:. 

2. Các bệnh, tật (nếu có): 

Long Tiên, ngàytháng..... năm 20 
oGNGUKÉT LUẬN 

A0, 

KiCsG Bh fen, và đông dầu) TNHH 
PHÒNG KHẢM ĐA KHOA) 
DÀN LẶP MỸ THC 

ONG ĐỐNG EN.T. 
Bs. Nguyễn Vàn Bình 







1ONA, 

Địa chỉ lAddress 

RREDITAY 

Mâ mẫu số Sample lID 

BoA 

STNAM 
VILAS 686 

Tên khách hàng/Client's name 

Ghi chúNotes: 

Thông tin mẩu/Sample information 
Thông tỉn niêm phong/Seal information 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

Mộ tà mẫu/Sample description 
Ngày nhận mẫu/Sample receipt date 
Ngày bắt đầu phân tích/Analysis start date 

KÉT QU 

ANALYSIS REPORT 

Tel: +84-292 391 8840 

2604001891-01 

LOP/13/FO1 [15/0I/2025] 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHÁU THỰC PHẢM 
VIỆT 

Không niêm phong/ 
No seal 

Trưởng phòng Kiểm nghiệm/ 
Head of Laboratory 

TRẢN MINH THỨ 

Ảp Mỹ Phú, Phường Cai Lậy, Tinh Đồng Tháp, Việ: Nam 
Nước sản xuất Vòi số 7 khu TNN 

24/04/2026 

(**); Chi tiêu được thực hiện bời nhà thầu ph/Performed by subcontractor. 

Báo cáo số /Report No: 2604001891491 
Ngày/Date: 07/05/2026 

THỬNGHIÊMIANALYSIS RESULT(S) 
[Xem trang kế tiếp/See next page(s)] 

Đổi với phương pháp lọc màng, nếu không phát hiện khuấn lạc trên mảng với 100 mL mẫu được lọc, kết quả được báo cáo là <! 
CFU100 mL/ For the membrane filtration method, if no colony is detected on the membrane with 100 mL of the filtered sample. tiz 
resuli is epressed as <I CFUII00 mL. 

Mẫu chứa trong chai nhựa/Sample contained in plastic botde 
23/04/2026 

(*Phương pháp được công nhận ISOEC 17025:2017 bởi Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA)./The method is 
accredited to ISO/MEC 17025:2017 by the National accreditation bureau (BoA). 

LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of quantitation. 

• TENTAMUS VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY 
Lot A39-26, Nguyen Van Cu strcct, My Phuoc hamlet, An Buh ward, 
Can Tho city, Viet Nam 

- Không phát hiện thể hiện kểt quả thử nghiệm thấp hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp phân tích. / Not detected 
indicatesa result below the method 's limit of quantification (LOQ). 

Thông tỉn mẫu được khách hàng cung cấp/Sample information is provided by the client. Kết quả phân tích chi có giả trị trên mẫu thử/The analysis result(s) is valid only for the tested sample. 
- Không được sao chép một phần báo cáo kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban giám đồc Côog y TNHH TENTAMUS VIỆT NAM/This Analysis Report shall not be reproduced except in full, without written approval of the Boerd 
of Director of TENTAMUS VIETNAM LLC. 

Tentamus 
Labs for Life 

Testin! Cente: 

CONG TY 

Đại diện Công ty TNHH TENTAMIUS VIỆT NAM KpeaENTAMUS VIETNAM LLC 

TNHH 
TENTAMUS 
VIET NAM 

CAN 
LƯƠNG PHƯỚC VINH 

- ||0CI MINIICs Brauch TestingCenter: 

|lo Chu Mnh Cty, Vit Nm 

Euul: hello. Vnalentamus.cOm 

Trang Puge 12 

Van Dat Buldng. t ot|Ll, sreet |, Tan Bnh lndustrnal Par, Tay Thunh ward, 

CONG 
TNH 

TENTA 
VIỆT N 



STT/ 
No. 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

i 

Coliform/ 
Coliforms 

Độ màu/ 
Colour 

Escherichia coli/ 

Mùi/ 

Escherichia coli 

Odour 

Taste 

Độ đục/ 
Turbidity 

pH/ 
pH 

Chi tiệu/ 
Parameter 

Asen (As)/ 

CREDITA 

BoA 
ETNAN 

VILAS 686 

Arsenic (As) 
Clo tự do/ 
Free Chlorine 

Chi số permanganat 
(KMnO4)/ 
Potassium permanganate 
(KMnO) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM 
ANALYSIS REPORT 

Amonia nitrogen (N-NHt & 
N-NH)) 

Tel: +84-292 391 8840 

Ammonia nitrogen (N-NH+ 
& N-NH,) 

LOP/13/F01 [15/01/2025] 

Đơn vị tính/ 
Unit 

CFU/100ml 

CFU/100ml 

TCU 

NTU 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

Tổng số chi tiêu/Total testing parameters: 11 

mg/l 

Kết quả/ 
Result 

<1 

<1 

Không phát hiện/ 
Not detected 

Không có mủi lạ/ 
No abnormal odor 

Không có vị lạ/ 
No abnormal taste 

Báo cáo số IReport No.: 2604001891-01 
Ngày/Date: 07/05/2026 

0.2 

7.53 

TENTAMUS VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY - Testing Center: 
Lot A39-26, Nguyen Van Cu street, My Phuoc hamlct, An Binh ward, 
Can Tho city, Viet Nam 

Không phát hiện/ 
Not detected 

Không phát hiện/ 
Not detected 

Không phát hiện/ 
Not detected 

Không phát hiện/ 
Not detected 

[Báo cáo kết thúc/End of report] 

LOQ 

10 

0.001 

0.15 

1.5 

0.3 

Tentamus 
Labs for Life 

Email: hcllo.vn@tentamus.com 

Phuơng pháp/ 
Analysis method 

ISO 9308-1:2014/Amd 
1:2016 () 
ISO 9308-1:2014/Amd 
1:2016 (*) 

SMEWW 2120C:2023 *) 

WRT/TMEN/04.07:2019 

WRI/TMEN/04.07:2019 A 

TCVN 12402-1:2020, 
ISO 7027-1:2016. 
SMEWW 2130(B):2023, 
EPA 180.1 (**) 

(*) 

AOAC 973.41 () 

SMEWW 3030E:2023 & 
SMEWW 3125B:2023 (*) 
SMEWW 4500.CLF:2023 

HUS 

TCVN 6186:1996 (*) 

• ||0 CI MINH City Branch - Testing Center: 

TCVN 6179-1:1996 (ISO 
7150-1:1984) (*) 

Trang/Page 2/2 

Van Dat Building, Lot ||-l, street I, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh ward. 
Ho Chi Minh city, Viet Nam 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }

